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PIEM TIN

e Xuat khau gao An P& trong
ntra dau nam 2026 tang 5%
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 27/07/2026 - 31/07/2026, gia gao 5% tam cla Thai Lan gidm, trong khi An D6

va Viét Nam tang so vdi tuan trudc.

e Gid gao 5% tdm cla Thai Lan dat 450 USD/tan, giam 5 USD/tan so vdi tuan trudc, do nhu

cau van ¢ muc thap;

* Gia gao dd 5% tam clia An o dat 361 USD/tan, tdng 3 USD/tan so véi tuan trudc, nguyén
nhan dén tlr nhu cau nhap khau clia cac d6i tac dang tang 1én;

e Gid gao 5% tam cla Viét Nam dat 440 USD/tan, tang 10 USD/tan so vdi tuan trudc, mac
du nhu cau & muc thap do Philippines kiém soat nhap khau, cadc nha xuét khau Viét Nam
cho biét sé khéng ha gia vi bién |gi nhuan da & mdrc thap. [1]

An Do

Xuat khau gao clia An Do trong 6 thang
dau nam 2026 dat 12,27 triéu tan, tang 5%
so v&i mdc 11,68 triéu tdn cung ky nam
2025. An D6 hién chiém hon 40% luong
gao xudt khau toan cau va thudng xuét
khdu nhiéu hon téng lugng cda ba nha
cung cap Ién tiép theo la Thai Lan, Viét
Nam va Pakistan. Nguén cung doéi dao
gilip gid gao An D6 thap hon dang ké so
vGdi gao cla Thai Lan, Viét Nam va
Myanmar. Viéc xuat khau ti€p tuc tang cé
thé gép phan han ché da tang cla gia gao
thé gidi, dong thai duy tri nguén cung cho
cac thi trudng nhay cam vé gia tai chau Phi
va chau A trong b6i canh hién tuong El
Nifio c6 thé anh hudng tiéu cuc dén san
xuat.

Pong luc clda sy tang trudng nay chl yéu
dén tUr gao phi Basmati, vdi lugng xuat
khau tang 9,6%, dat 8,9 triéu tan, nhd nhu
cau cao hon tir cac nudc chau Phi. Cac thi
truong chinh gobm Bangladesh, Benin, Bg
Bién Nga, Guinea va Cameroon. Ngugc lai,
xudt khdu gao Basmati gidm 5,5%, con
3,36 triéu tan, do xung dét quan su tai lran
da lam gian doan thuong mai v&i mot so
thi truong vung Vinh, khi gao Basmati cla
An D6 chd yéu dugc xudt sang Saudi
Arabia, Iraq, Iran va Cac Tiéu vuong quéc A
Rap Théng nhat. [2]
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Myanmar

Myanmar dat muc tiéu xuat khau 3 triéu
tan gao va gao tam trong nam tai chinh
2026/2027 (tinh tu ngay 01/04/2026 dén
31/03/2027), bao gébm 1,8 triéu tan gao va
1,2 triéu tan gao tam, véi kim ngach du
ki€én trén 1,179 ty USD. Theo Lién doan
Gao Myanmar (MRF), trong Quy | cla nam
tai chinh, tr thang 4 dén thang 6/2026,
nudc nay da xuat khau hon 529.000 tan
gao, dat kim ngach 167 triéu USD. Cu thé,
thang 4 dat 169.559 tan, thu vé 51 triéu
USD; thang 5 dat 136.262 tan, thu vé 42
triéu USD; va thang 6 tang |én 223.714 tan,
dat 74 triéu USD. Toan bd lugng hang
trong ba thang dau nam tai chinh duogc
van chuyén bang dudng bién, chua ghi
nhan xuat khau qua dudng bién mau.

Trong nam tai chinh 2025/26, Myanmar da
xudt khdu trén 2,7 triéu tdn gao va gao
tam, thu vé 861 triéu USD. BO Thuong mai
Myanmar dang phdi hgp vdi cac co quan
nha nudc va hiép hdi nganh hang xay
dung Chién lugc Xuat khau quéc gia giai
doan 2026-2030, nham md& rong thi
trudng, tang ngudn thu ngoai té va hod trg
xuc tién xudt khau. Cac don vi lién quan
cling phéi hop theo dai chi tiéu xuat khau
hang thang va thao g& kho khan trong qua
trinh giao hang. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nhat Ban

Lugng gao san xuat trong nudc dugc tiéu
thu tai Nhat Ban trong giai doan tu thang
7/2025 dén thang 6/2026 udc dat 6,83
triéu tan, dat muc thap nhat t trudc dén
nay. Nguyén nhan chu yéu la do lugng
gao nhap khau gia ré dugc st dung thay
thé gao ndi dia, sau khi gid gao Nhat Ban
tang manh do tinh trang thiéu hut t&r mua
he nam 2024. S6 liéu so bé dugc cong bd
tai cuéc hop ngay 28/07/2026 cla bd
phan luong thuc thuéc H6i dong Chinh
sach Luong thuc, Néng nghiép va Khu vuc
néng thon, co quan tu van cho B6 trudng
Noéng nghiép Nhat Ban.

Trudc do, vao thang 9/2025, B6 Nong
nghiép Nhat Ban du bdo nhu cau gao néi
dia trong ky dat 6,97-7,11 triéu tan. Bén
thang 3/2026, du bdo dugc ha xuodng
6,91-7,04 triéu tan, nhung lugng tiéu thu
thuc té€ van thdp hon muc téi thiéu cda
khoang du bédo nay. Trudc dé, bién déng
thi truong gao tr mua hé nam 2024 lai
xuat phat mét phan tir tinh trang nguogc
lai, khi Chinh pht du bdo nhu cau thap
hon dang ké so v&i muc tiéu thu thuc té,
goép phan khién ngudn cung khéng dap
ung kip nhu cau. [4]
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Han Quoc

Han Quéc da vién trg hon 10.000 tan gao,
tri gid khoang 1,2 ty KES (9,53 triéu USD)
cho gan 500.000 ngudi ti nan tai cac trai
Dadaab va Kakuma & Kenya. L6 hang
dugc ban giao ngay 28/07/2026 tai kho
cla Chuong trinh Luong thuc Thé gidi
(WFP) & Mombasa, trong boi canh nguon
tai trg nhan dao suy gidm va nhu cau ho
trg ti€p tuc tang. T nam 2018 dén nay,
Han Quéc dad cung cap hon 132.000 tan
gao cho ngudi ti nan tai Kenya thong qua
WFP. Mdc du lugng vién trg lan nay thap
hon nam trudc, Chinh phd Kenya danh gia
day van la ngudn bé sung quan trong cho
hoat dong phan phdi luong thuec.

Khodn vién trg dugc trién khai trong thoi
gian Kenya thuc hién K& hoach Shirika,
nham tang kha nang tu chd cda ngudai ti
nan thdng qua md réng ti€p can gido duc,
viéc lam, dich vu tai chinh va cac dich vu
cong thiét yéu. Tuy nhién, hé trg luong
thuc 6n dinh van duogc xem 13 diéu kién
can dé ngudi ti nan tham gia cac chuong
trinh hoc tap va sinh ké. Lugng gao vién
trg nay sé gilp duy tri phan phdi luong
thuc trong béi canh thi€u hut ngan sach
dang lam gian doan hoat dong clu trg tai
Kenya. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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= THI TRUONG TRONG NU'GC
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e Tinh dén 03/08/2026, dién Dién bién gia la trung binh tai DBSCL
tich IGa Misa va 1Ga Hé - Thu 7.900
cd nudc lan lugt gidm 45,6 :Zz
nghin ha va 24 nghin ha, 758

trong khi tién do gieo cay

5 7,100
lda Thu - bdng phia Nam 6,900 /\—_\/“/*‘
mdi dat 59% cung ky; 6,700

6,500

VNB/ kg

6,300

* Phu Tho t6 chirc diét chudt -
déng loat dé bao vé gan & ,égP &2 5 o P P
70.000 ha laa vu Mua 2026, & $ & @ J‘g@ o° ‘Tgp 5¥ é‘{&.@‘f‘\ ,L»S‘“ A
tap trung trong giai doan ———Jasmine ———IR50404 ——OMBITE
lGa dé nhanh va chudn bij
lam déng; Ngudn: AGREINFOS téng hap
e Mo hinh drone “3 trong 1"
trén 50 ha lta OM18 tai An . x o~ N -
Giang giip gidm gin 13% Dien bién gia gao trong nuéc
chi phi, tang nang suat hon Trong tuan tir ngay 27/07/2026 - 31/07/2026, gia lta
8% va ndng l¢i nhuan trén kho Jasmine gidm, trong khi IR50404 va OM6976

/s N 7
Zk tang so vdi tuan trudc.

e Gia IGa Jasmine (kho) trung binh tai mot s6 tinh
DBSCL dat muirc 7.400 VND/kg, giam 100 VND/kg
so vdi tuan trudc.

e Pa Nang chi mdi gieo trong
khoang 31.000/45.000 ha lta

vu Hé - Thu 2026, do nhiéu . N R U
dién tich thiéu nuéc, nhiém e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh

man va higu qua san xuat PBSCL dat 7.080 VNb/kg, tang 20 VNbB/kg so Vi
thép. tuan trudc.
e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 7.800 VNb/kg, tang 33 VNbB/kg so vdi
tuan trudc. [1]

< I S p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE\L INFOUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Tinh hinh san xuat lGa gao

Theo bdo cdo tinh hinh kinh té - xa hoi
thang 7 nam 2026 cla Cuc Théng ké, tinh
dén ngay 03/08/2026, cd nudc gieo cay
1.138,5 nghin ha lda Mua, gidm 45,6 nghin
ha so vgi cung ky nam trudc. Cac dia
phuong phia Bac dat 806,9 nghin ha, gidam
25,4 nghin ha; cac dia phuong phia Nam
dat 331,6 nghin ha, gidam 20,2 nghin ha.
Dién tich gidm chd yéu do chuyén dat lua
kém hiéu qua sang cay trong khac, nudi
thdy san hoac cac muc dich phi néng
nghiép. M(rc gidm tap trung tai Gia Lai, vdi
9,8 nghin ha; Lao Cai, 8,7 nghin ha; Thanh
Hoéa, 4,2 nghin ha; va Ca Mau, 2,1 nghin
ha. Cung thoi diém, dién tich lGa He - Thu
dat 1.862,8 nghin ha, gidm 24 nghin ha, do
vu Pong - Xuan thu hoach muén, nang
néng kéo dai va ngudn nudc tudi han ché.

Cac tra lla Heé - Thu sé&m da thu hoach
356,2 nghin ha, tuong duong 19,1% dién
tich xuéng giong. Trong d6, An Giang thu
hoach 170 nghin ha, Bong Thap 97,4
nghin ha, Can Tho 44,2 nghin ha va Tay
Ninh 35,3 nghin ha; dién tich con lai chu
yéu dang tré bong va chin sira. Mua trén
dién réng cé thé lam sdu bénh phat sinh,
nén cac dia phuong can tang cudng theo
ddi dong rudng. BG6i vdi lta Thu - Bong,
cac dia phuong phia Nam md&i gieo cay
170 nghin ha, bang 59% cluing ky, chd yéu
do lla Hé - Thu thu hoach mudn. [2]
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AN

Pha Tho

Tinh Pha Tho dang trién khai dong loat cac
bién phap diét chudt dé bao vé gan 70.000
ha IGa vu Mua 2026, hién chd yéu & giai
doan dé nhanh ro. Pay la thoi diém chubt
bat dau ra déng can phéa than va danh lua
non; néu khéng x&r ly sém, mat do cé thé
tang nhanh va gay thiét hai I6n khi [da lam
dong, tré béng. Tai xd Thanh Son, v&i hon
300 ha lta dang dugc gieo cdy, chudt xuat
hién nhiéu trén cac tra lta thom, khu vuc
ven do6i, nghia trang, vung trong cé va
rudng giap khu dan cu. Dia phuong té
chic hai dogt diét chudt tap trung vao
thang 7 va thang 8/2026, tuong ung vdi
giai doan lta dé nhanh va chudn bi phan
hoa dong.

Céac dia phuong két hgp vé sinh dong
ruong, phat quang bd bui, dao hang, dat
bay, bado vé thién dich va sir dung thudc
diét chudt thudc danh muc dugc phép.
Moi ba va xac chudt sau xtr ly phai dugc
thu gom dé tranh 6 nhiém va han ché
nguy co vat nudi an phai. Tai xa Yén Thuay,
v&i hon 1.000 ha lda vu Mua, chudt da gay
hai rai rac trén tra [Ga sm & mot s6 thon.
Chinh quyén yéu cau uu tién bién phap
th cong, sinh hoc, khéng st dung dién dé
danh chudt; déng thoi tang cudng kiém tra
doéng rudng, hudng dan st dung thudc an
toan va kiém soat viéc kinh doanh thuéc
bao vé thuc vat. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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An Giang

Trong vu He - Thu 2026, Trung tam
Khuyén nong An Giang phéi hop v&i HTX
Nong nghiép Tan Hau A2, xa Tan An, trién
khai m6 hinh sdn xuat lGa thuong pham
giéng OM18 trén dién tich 50 ha. Piém
chinh cia md hinh la s dung thiét bi bay
khong ngudi lai (drone) “3 trong 1” cho cac
khau gieo sa, bén phan va phun thuéc bao
vé thuc vat, két hop tiéu chudn san xuét
lGa bén virng SRP, quan ly dich hai téng
hop, quan ly rom ra, s& dung phan boén
hgp ly va ghi chép nhat ky san xuat. Tong
chi phi dat khoang 21,5 triéu VND/ha, thap
hon ruéng déi chiang hon 3,1 triéu
VND/ha, tuong duong giam gan 13%.

Nang suat ruéng trinh dién dat binh quan
6,55 tdn/ha, cao hon khodng 0,5 tan/ha,
tuong duong tang han 8% so v4i phuong
thirc san xuat théng thudng. Véi giad lua
OM18 khoang 6.500 VNb/kg, hiéu qua
téng hgp cla mo hinh gidp loi nhuén tang
trén 25%. HTX cling thanh 1ap ddi van
hanh drone gom 5 thanh vién, dugc dao
tao vé sir dung, bao dudng thiét bi va cac
quy dinh lién quan. Mé hinh dugc ho trg
50% chi phi giéng, phan bén va dau tu
drone, cung 30% chi phi thu6c bao vé thuc
vat, qua do6 giup HTX chd déng hon trong
t6 chirc san xuédt va gidm phu thudc vao
dich vu bén ngoai. [4]

& [ISPAE AGRES

Thanh ph6é Pa Nang

Vu Hé - Thu 2026, thanh phé Ba Nang gieo
trong khodng 31.000 ha lda trén tong dién
tich 45.000 ha, trong khi nhiéu khu vuc
khong thé xudng giéng do thiéu nudc tudi,
xam nhap man va hiéu qua canh tac thap.
Tai phudng Pién Ban Béng, téng dién tich
dat lta khoang 220 ha nhung chi gieo sa
dugc khodng 60%; riéng canh dong Du cé
hon 20 ha phai bo hoang, cung khoang 60
ha tai cdc canh dong lan can khong thé
san xuat dung thoi vu. Tai xd Thang Binh,
hon 36 ha trong tong s6 khoang 1.620 ha
dat lta khéng dugc xubng giong; xa Dién
Ban Tay ciling c6 khoadng 20 ha trong tong
s6 gan 1.700 ha khdéng dugc san xuat.
Ngoai thi€u nudc va nhiém man, gia lda
thap cling lam giam dong lyc canh tac.

Céac dia phuong dang chuyén mot s6 dién
tich lda kém hiéu qua sang trong hoa mau,
sen va cdy trong phu hgp hon véi diéu
kién nguon nudc. Nganh néng nghiép
thanh pho dé xuat dau tu ha tang thuy loi,
xay dung vung san xuat tap trung, tang
lién két tiéu thu va ra soat cac khu vuc can
chuyén d6i cay tréng. Pap ngan man T
Cau du kién dugc dau tu kién c6 trong
nam 2027, nham ngan man, gitt ngot va
bdo dadm nudc tudi cho bién Ban boéng
cung cac khu vuc lan can. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao trong nuéc

Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40432551/
asia-rice-tighter-supplies-crop-concerns-push-
indian-rice-export-prices-higher

[2]:https://www.jpost.com/international/article-
903907

[3]:https://www.moi.gov.mm/moi:eng/news/216
58

[4]:https://www.nippon.com/en/news/yjj202607
2800283/

[5]:https://eastleighvoice.co.ke/news/384064/so

uth-korea-strengthens-kenya-refugee-food-
programme-with-10000-tonnes-rice-donation
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[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/08/bao-
cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-bay-va-7-
thang-nam-2026/

[3]:https://baophutho.vn/chu-dong-diet-chuot-de-
bao-ve-lua-vu-mua-258968.htm

[4]:https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-
kien/drone-3-trong-1-giup-nong-dan-trong-lua-lai-
hon-25-780007

[5]:https://baodanang.vn/giai-bai-toan-dat-ruong-
thieu-nuoc-tuoi-3347004.html

Heé thong thong tin thj truong cho
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7400 -100
Can Tho 7400 +200
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7800 +100
bong Thap (Tién Giang cii) 6500 -200
Can Tho (Hau Giang cii) 8600 0
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 7400 -100
Vinh Long (Tra Vinh cii) 7400 +200
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	Lượng tiêu thụ gạo nội địa tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,83 triệu tấn, thấp hơn dự báo đã điều chỉnh của Bộ Nông nghiệp nước này;
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 27/07/2026 - 31/07/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm, trong khi Ấn Độ và Việt Nam tăng so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 450 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu vẫn ở mức thấp;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 361 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nhu cầu nhập khẩu của các đối tác đang tăng lên;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 440 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, mặc dù nhu cầu ở mức thấp do Philippines kiểm soát nhập khẩu, các nhà xuất khẩu Việt Nam cho biết sẽ không hạ giá vì biên lợi nhuận đã ở mức thấp. [1]

	Ấn Độ
	Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 12,27 triệu tấn, tăng 5% so với mức 11,68 triệu tấn cùng kỳ năm 2025. Ấn Độ hiện chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu và thường xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng của ba nhà cung cấp lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan. Nguồn cung dồi dào giúp giá gạo Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với gạo của Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Việc xuất khẩu tiếp tục tăng có thể góp phần hạn chế đà tăng của giá gạo thế giới, đồng thời duy trì nguồn cung cho các thị trường nhạy cảm về giá tại châu Phi và châu Á trong bối cảnh hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất.
	Động lực của sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ gạo phi Basmati, với lượng xuất khẩu tăng 9,6%, đạt 8,9 triệu tấn, nhờ nhu cầu cao hơn từ các nước châu Phi. Các thị trường chính gồm Bangladesh, Benin, Bờ Biển Ngà, Guinea và Cameroon. Ngược lại, xuất khẩu gạo Basmati giảm 5,5%, còn 3,36 triệu tấn, do xung đột quân sự tại Iran đã làm gián đoạn thương mại với một số thị trường vùng Vịnh, khi gạo Basmati của Ấn Độ chủ yếu được xuất sang Saudi Arabia, Iraq, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. [2]

	Myanmar
	Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 3 triệu tấn gạo và gạo tấm trong năm tài chính 2026/2027 (tính từ ngày 01/04/2026 đến 31/03/2027), bao gồm 1,8 triệu tấn gạo và 1,2 triệu tấn gạo tấm, với kim ngạch dự kiến trên 1,179 tỷ USD. Theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF), trong Quý I của năm tài chính, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, nước này đã xuất khẩu hơn 529.000 tấn gạo, đạt kim ngạch 167 triệu USD. Cụ thể, tháng 4 đạt 169.559 tấn, thu về 51 triệu USD; tháng 5 đạt 136.262 tấn,  thu về 42 triệu USD; và tháng 6 tăng lên 223.714 tấn, đạt 74 triệu USD. Toàn bộ lượng hàng trong ba tháng đầu năm tài chính được vận chuyển bằng đường biển, chưa ghi nhận xuất khẩu qua đường biên mậu.
	Trong năm tài chính 2025/26, Myanmar đã xuất khẩu trên 2,7 triệu tấn gạo và gạo tấm, thu về 861 triệu USD. Bộ Thương mại Myanmar đang phối hợp với các cơ quan nhà nước và hiệp hội ngành hàng xây dựng Chiến lược Xuất khẩu quốc gia giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng thị trường, tăng nguồn thu ngoại tệ và hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp theo dõi chỉ tiêu xuất khẩu hằng tháng và tháo gỡ khó khăn trong quá trình giao hàng. [3]
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	Nhật Bản
	Lượng gạo sản xuất trong nước được tiêu thụ tại Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 ước đạt 6,83 triệu tấn, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng gạo nhập khẩu giá rẻ được sử dụng thay thế gạo nội địa, sau khi giá gạo Nhật Bản tăng mạnh do tình trạng thiếu hụt từ mùa hè năm 2024. Số liệu sơ bộ được công bố tại cuộc họp ngày 28/07/2026 của bộ phận lương thực thuộc Hội đồng Chính sách Lương thực, Nông nghiệp và Khu vực nông thôn, cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản.
	Trước đó, vào tháng 9/2025, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản dự báo nhu cầu gạo nội địa trong kỳ đạt 6,97–7,11 triệu tấn. Đến tháng 3/2026, dự báo được hạ xuống 6,91–7,04 triệu tấn, nhưng lượng tiêu thụ thực tế vẫn thấp hơn mức tối thiểu của khoảng dự báo này. Trước đó, biến động thị trường gạo từ mùa hè năm 2024 lại xuất phát một phần từ tình trạng ngược lại, khi Chính phủ dự báo nhu cầu thấp hơn đáng kể so với mức tiêu thụ thực tế, góp phần khiến nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu. [4]

	Hàn Quốc
	Hàn Quốc đã viện trợ hơn 10.000 tấn gạo, trị giá khoảng 1,2 tỷ KES (9,53 triệu USD) cho gần 500.000 người tị nạn tại các trại Dadaab và Kakuma ở Kenya. Lô hàng được bàn giao ngày 28/07/2026 tại kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở Mombasa, trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo suy giảm và nhu cầu hỗ trợ tiếp tục tăng. Từ năm 2018 đến nay, Hàn Quốc đã cung cấp hơn 132.000 tấn gạo cho người tị nạn tại Kenya thông qua WFP. Mặc dù lượng viện trợ lần này thấp hơn năm trước, Chính phủ Kenya đánh giá đây vẫn là nguồn bổ sung quan trọng cho hoạt động phân phối lương thực.
	Khoản viện trợ được triển khai trong thời gian Kenya thực hiện Kế hoạch Shirika, nhằm tăng khả năng tự chủ của người tị nạn thông qua mở rộng tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ tài chính và các dịch vụ công thiết yếu. Tuy nhiên, hỗ trợ lương thực ổn định vẫn được xem là điều kiện cần để người tị nạn tham gia các chương trình học tập và sinh kế. Lượng gạo viện trợ này sẽ giúp duy trì phân phối lương thực trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách đang làm gián đoạn hoạt động cứu trợ tại Kenya. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Tính đến 03/08/2026, diện tích lúa Mùa và lúa Hè - Thu cả nước lần lượt giảm 45,6 nghìn ha và 24 nghìn ha, trong khi tiến độ gieo cấy lúa Thu - Đông phía Nam mới đạt 59% cùng kỳ;
	Phú Thọ tổ chức diệt chuột đồng loạt để bảo vệ gần 70.000 ha lúa vụ Mùa 2026, tập trung trong giai đoạn lúa đẻ nhánh và chuẩn bị làm đòng;
	Mô hình drone “3 trong 1” trên 50 ha lúa OM18 tại An Giang giúp giảm gần 13% chi phí, tăng năng suất hơn 8% và nâng lợi nhuận trên 25%;
	Đà Nẵng chỉ mới gieo trồng khoảng 31.000/45.000 ha lúa vụ Hè - Thu 2026, do nhiều diện tích thiếu nước, nhiễm mặn và hiệu quả sản xuất thấp.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 27/07/2026 - 31/07/2026, giá lúa khô Jasmine giảm, trong khi IR50404 và OM6976 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.400 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.080 VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.800 VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]


	03/08/2026 |Báo cáo số 30/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Tình hình sản xuất lúa gạo
	Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 7 năm 2026 của Cục Thống kê, tính đến ngày 03/08/2026, cả nước gieo cấy 1.138,5 nghìn ha lúa Mùa, giảm 45,6 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương phía Bắc đạt 806,9 nghìn ha, giảm 25,4 nghìn ha; các địa phương phía Nam đạt 331,6 nghìn ha, giảm 20,2 nghìn ha. Diện tích giảm chủ yếu do chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi thủy sản hoặc các mục đích phi nông nghiệp. Mức giảm tập trung tại Gia Lai, với 9,8 nghìn ha; Lào Cai, 8,7 nghìn ha; Thanh Hóa, 4,2 nghìn ha; và Cà Mau, 2,1 nghìn ha. Cùng thời điểm, diện tích lúa Hè - Thu đạt 1.862,8 nghìn ha, giảm 24 nghìn ha, do vụ Đông - Xuân thu hoạch muộn, nắng nóng kéo dài và nguồn nước tưới hạn chế.
	Các trà lúa Hè - Thu sớm đã thu hoạch 356,2 nghìn ha, tương đương 19,1% diện tích xuống giống. Trong đó, An Giang thu hoạch 170 nghìn ha, Đồng Tháp 97,4 nghìn ha, Cần Thơ 44,2 nghìn ha và Tây Ninh 35,3 nghìn ha; diện tích còn lại chủ yếu đang trổ bông và chín sữa. Mưa trên diện rộng có thể làm sâu bệnh phát sinh, nên các địa phương cần tăng cường theo dõi đồng ruộng. Đối với lúa Thu - Đông, các địa phương phía Nam mới gieo cấy 170 nghìn ha, bằng 59% cùng kỳ, chủ yếu do lúa Hè - Thu thu hoạch muộn. [2]

	Phú Thọ
	Tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột để bảo vệ gần 70.000 ha lúa vụ Mùa 2026, hiện chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Đây là thời điểm chuột bắt đầu ra đồng cắn phá thân và dảnh lúa non; nếu không xử lý sớm, mật độ có thể tăng nhanh và gây thiệt hại lớn khi lúa làm đòng, trỗ bông. Tại xã Thanh Sơn, với hơn 300 ha lúa đang được gieo cấy, chuột xuất hiện nhiều trên các trà lúa thơm, khu vực ven đồi, nghĩa trang, vùng trồng cỏ và ruộng giáp khu dân cư. Địa phương tổ chức hai đợt diệt chuột tập trung vào tháng 7 và tháng 8/2026, tương ứng với giai đoạn lúa đẻ nhánh và chuẩn bị phân hóa đòng.
	Các địa phương kết hợp vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, đào hang, đặt bẫy, bảo vệ thiên địch và sử dụng thuốc diệt chuột thuộc danh mục được phép. Mồi bả và xác chuột sau xử lý phải được thu gom để tránh ô nhiễm và hạn chế nguy cơ vật nuôi ăn phải. Tại xã Yên Thủy, với hơn 1.000 ha lúa vụ Mùa, chuột đã gây hại rải rác trên trà lúa sớm ở một số thôn. Chính quyền yêu cầu ưu tiên biện pháp thủ công, sinh học, không sử dụng điện để đánh chuột; đồng thời tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. [3]
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	An Giang
	Trong vụ Hè - Thu 2026, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp với HTX Nông nghiệp Tân Hậu A2, xã Tân An, triển khai mô hình sản xuất lúa thương phẩm giống OM18 trên diện tích 50 ha. Điểm chính của mô hình là sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) “3 trong 1” cho các khâu gieo sạ, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật, kết hợp tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững SRP, quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý rơm rạ, sử dụng phân bón hợp lý và ghi chép nhật ký sản xuất. Tổng chi phí đạt khoảng 21,5 triệu VNĐ/ha, thấp hơn ruộng đối chứng hơn 3,1 triệu VNĐ/ha, tương đương giảm gần 13%.
	Năng suất ruộng trình diễn đạt bình quân 6,55 tấn/ha, cao hơn khoảng 0,5 tấn/ha, tương đương tăng hơn 8% so với phương thức sản xuất thông thường. Với giá lúa OM18 khoảng 6.500 VNĐ/kg, hiệu quả tổng hợp của mô hình giúp lợi nhuận tăng trên 25%. HTX cũng thành lập đội vận hành drone gồm 5 thành viên, được đào tạo về sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và các quy định liên quan. Mô hình được hỗ trợ 50% chi phí giống, phân bón và đầu tư drone, cùng 30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật, qua đó giúp HTX chủ động hơn trong tổ chức sản xuất và giảm phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài. [4]

	Thành phố Đà Nẵng
	Vụ Hè - Thu 2026, thành phố Đà Nẵng gieo trồng khoảng 31.000 ha lúa trên tổng diện tích 45.000 ha, trong khi nhiều khu vực không thể xuống giống do thiếu nước tưới, xâm nhập mặn và hiệu quả canh tác thấp. Tại phường Điện Bàn Đông, tổng diện tích đất lúa khoảng 220 ha nhưng chỉ gieo sạ được khoảng 60%; riêng cánh đồng Du có hơn 20 ha phải bỏ hoang, cùng khoảng 60 ha tại các cánh đồng lân cận không thể sản xuất đúng thời vụ. Tại xã Thăng Bình, hơn 36 ha trong tổng số khoảng 1.620 ha đất lúa không được xuống giống; xã Điện Bàn Tây cũng có khoảng 20 ha trong tổng số gần 1.700 ha không được sản xuất. Ngoài thiếu nước và nhiễm mặn, giá lúa thấp cũng làm giảm động lực canh tác.
	Các địa phương đang chuyển một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, sen và cây trồng phù hợp hơn với điều kiện nguồn nước. Ngành nông nghiệp thành phố đề xuất đầu tư hạ tầng thủy lợi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, tăng liên kết tiêu thụ và rà soát các khu vực cần chuyển đổi cây trồng. Đập ngăn mặn Tứ Câu dự kiến được đầu tư kiên cố trong năm 2027, nhằm ngăn mặn, giữ ngọt và bảo đảm nước tưới cho Điện Bàn Đông cùng các khu vực lân cận. [5]
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	Nguồn tham khảo quốc tế
	Nguồn tham khảo trong nước
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	N/A
	N/A
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7400
	-100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	7400
	+200
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7800
	+100
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6500
	-200
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	8600
	Đồng Tháp
	7400
	-100
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	7400
	+200



